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Dựa trên thông tin từ trang chủ Cơ quan Quản lý Lưu trú và Xuất nhập cảnh

Giới thiệu “Thẻ cư trú đặc định”–
loại thẻ tích hợp giữa Thẻ cư trú và
Thẻ My Number

Từ ngày 14 tháng 6 năm 2026 (Chủ Nhật), Thẻ cư trú đặc định đã bắt đầu chính thức có
hiệu lực và người dân có thể nộp đơn xin cấp loại thẻ này từ ngày 15 tháng 6 năm 2026
(Thứ Hai).

TRUNG TÂM HỖ TRỢ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HOKKAIDO

THẺ CƯ TRÚ ĐẶC ĐỊNH LÀ GÌ

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THẺ CƯ TRÚ ĐẶC ĐỊNH

Bạn không thể nộp đơn xin cấp riêng Thẻ cư trú đặc định. Việc xin cấp thẻ này cần được thực
hiện đồng thời với một thủ tục khác tại Cục Quản lý Lưu trú và Xuất nhập cảnh. Cơ quan tiếp nhận
và thời điểm nộp đơn sẽ khác nhau tùy theo loại thủ tục xuất nhập cảnh mà bạn dự định thực hiện.

*Hiện tại, nếu sử dụng Hệ thống đăng ký lưu trú trực tuyến, bạn sẽ không thể đăng ký cấp Thẻ cư trú đặc định.
Vì vậy, nếu muốn đăng ký cấp Thẻ cư trú đặc định cùng với thủ tục lưu trú khác, bạn cần làm  thủ tục trực tiếp
tại quầy của Cục Quản lý  Lưu trú và Xuất nhập cảnh địa phương.

Khi thực hiện một trong các thủ tục nêu trên

*Trường hợp không có dự định làm thủ tục nào tại Cục Quản lý Lưu trú và Xuất nhập cảnh nhưng vẫn muốn
nhận Thẻ cư trú đặc định, bạn có thể đăng ký cấp Thẻ cư trú đặc định cùng với thủ tục “Đăng ký cấp lại thẻ cư
trú theo yêu cầu đổi thẻ”.

CƠ QUAN TIẾP NHẬN

THỜI ĐIỂM NỘP ĐƠN

Mặt trước Mặt sau

Ảnh dựa trên thông tin từ trang chủ Cơ quan Quản lý Lưu trú và
Xuất nhập cảnh

Thẻ cư trú đặc định là loại thẻ cư trú được tích
hợp thêm các chức năng của thẻ My Number.

Nói cách khác, bạn có thể sử dụng tất cả các
chức năng của cả Thẻ cư trú và Thẻ My
Number chỉ trên một chiếc thẻ duy nhất.

TẠI CỤC QUẢN LÝ LƯU TRÚ VÀ XUẤT NHẬP
CẢNH ĐỊA PHƯƠNG NƠI BẠN CƯ TRÚ*

Đăng ký gia hạn thời gian lưu trú

Đăng ký thay đổi tư cách lưu trú

Đăng ký vĩnh trú

Đăng ký gia hạn hiệu lực thẻ cư trú

Đăng ký thay đổi thông tin trên thẻ cư trú, không bao
gồm địa chỉ

Đăng ký cấp lại thẻ cư trú do bị bẩn, hỏng, v.v.

Đăng ký cấp lại thẻ cư trú theo yêu cầu đổi thẻ

TẠI BỘ PHẬN PHỤ TRÁCH CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH
QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NƠI BẠN CƯ TRÚ
Thông báo nơi cư trú sau khi nhập cảnh vào Nhật
Bản lần đầu

Thông báo thay đổi nơi cư trú

Thông báo nơi cư trú khi thay đổi tư cách lưu trú, v.v.
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Việc nhận Thẻ cư trú đặc định không phải là bắt buộc.
Tương tự như việc làm Thẻ My Number là tự nguyện, việc nhận Thẻ cư trú đặc định cũng là tự nguyện.
Bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng riêng hai thẻ là Thẻ cư trú và Thẻ My Number.

Không phải lúc nào Thẻ cư trú đặc định cũng được cấp.
Ngay cả khi đã đăng ký cấp Thẻ cư trú đặc định, tùy theo từng trường hợp cụ thể, bạn vẫn có thể được
cấp Thẻ cư trú thông thường.

Sau khi đăng ký, cần ít nhất khoảng 2 tuần để nhận được Thẻ cư trú đặc định.

ĐIỂM LƯU Ý

Thông tin được hiển thị trên mặt Thẻ cư trú sẽ thay đổi.
Các mục như “thời gian lưu trú” (“1 năm”, “3 năm”, v.v.), “loại giấy phép”, “ngày cấp phép” và “ngày cấp
thẻ” sẽ không còn được in trên mặt Thẻ cư trú. Các thông tin này sẽ chỉ được lưu trong chip IC.

Bạn có thể sử dụng “Ứng dụng đọc Thẻ cư trú” để kiểm tra thông tin trong chip IC.
Vui lòng xem chi tiết trên trang chủ Cơ quan Quản lý Lưu trú và Xuất nhập cảnh.
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/rcc-support.html

Ngay cả khi có Thẻ cư trú đặc định, thời hạn hiệu lực của Thẻ My Number vẫn chỉ kéo dài
đến ngày hết hạn lưu trú ban đầu.
Vui lòng làm thủ tục gia hạn hiệu lực Thẻ My Number, v.v. tại cơ quan hành chính địa phương trước ngày
hết hạn lưu trú. Bạn có thể xem thông tin chi tiết trong tờ rơi do trung tâm chung tôi biên soạn.

Câu hỏi thường gặp: Về thủ tục gia hạn hiệu lực Thẻ My Number, v.v.

https://www.hiecc.or.jp/soudan/info/detail.html?pid=1412358337535&cate=1

LỆ PHÍ 

Có hai loại phí cần nộp: phí liên quan đến chức năng của Thẻ cư trú, nộp cho Cơ quan Quản lý Lưu
trú và Xuất nhập cảnh Nhật Bản; và phí liên quan đến chức năng của Thẻ My Number, nộp cho Tổ
chức Hệ thống thông tin chính quyền địa phương (J-LIS).

Phí nộp cho Cơ quan Xuất nhập cảnh

Phí nộp cho J-LIS

1.900 yên（Gửi trực tiếp: 2.600 yên）

600 yên（Có cấp chứng thư điện tử: 800 yên）

*Việc chịu phí sẽ khác nhau tùy từng trường hợp. Vui lòng xem chi tiết trên trang chủ của Cơ quan Quản lý
Lưu trú và Xuất nhập cảnh Nhật Bản.

Thông tin chi tiết về cách nộp lệ phí, mẫu đơn, giấy tờ cần thiết, câu hỏi
thường gặp, v.v. có trên trang chủ của Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh
và Lưu trú Nhật Bản.
https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html

Người có visa vĩnh trú đặc biệt cũng có thể đăng ký!
Người có tư cách vĩnh trú đặc biệt cũng có thể đăng ký cấp “Giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt đặc định” được
tích hợp với Thẻ My Number. Vui lòng xem thông tin chi tiết trên trang chủ của Cơ quan Quản lý Lưu trú và Xuất
nhập cảnh Nhật Bản.
https://www.moj.go.jp/isa/tokutei_spc.html
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